
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 4415 toà nhà C5 lô HH khu đô thị Đông Nam, Đường Trần Duy Hưng , 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TINH TẾ 

0108949019

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt; 

8620(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-  Bán lẻ thuốc:
-  Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình;
-  Bán lẻ vật liệu, dụng cụ và thiết bị nha khoa;
-  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh;

4772

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-  Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng; 
-  Bán lẻ thực phẩm khác;

4722

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng 
trong y tế, nha khoa

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA TINH TẾ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DELICATE DENTAL LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: DELICATE DENTAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
-  Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng; 
-  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
-  Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình;
-  Bán buôn vật liệu và dụng cụ nha khoa;
-  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

4649

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng; 

1079

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất chất hàn răng và bột xi măng hàn răng, sáp nha khoa 
và điều chế bột thạch cao nha khoa khác;
- Sản xuất dụng cụ nha khoa bao gồm cả ghế nha khoa có kèm 
các thiết bị nha khoa;
- Sản xuất răng, sống mũi... nhân tạo;
- Sản xuất dụng cụ chỉnh răng;

3250

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa; 
(không bao gồm hoạt động bán đấu giá).

4610

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh; 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
TUYẾN 

Phòng 411 Tập thể 
Quân đội H1, ngõ 78 
đường Giải Phóng , 
Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

550.000.000 55,000 111865324

2NGUYỄN 
THỊ  LAN  
ANH

Phòng 411 Tập thể 
Quân đội H1, ngõ 78 
đường Giải Phóng, 
Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

450.000.000 45,000 112510590

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111865324
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 411 Tập thể Quân đội H1, ngõ 78 đường Giải 
Phóng , Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 411 Tập thể Quân đội H1, ngõ 78 đường Giải Phóng , Phường 
Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN TUYẾN Nam

27/12/1984 Kinh Việt Nam

09/11/2013 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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